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¸P DôNG H×NH THøC CH¹Y TR¹M TRONG ®¸NH GI¸ KÕT QU¶ 

HäC TËP GI¶i PHÉU CñA SiNH VIªN HäC ViÖN QU©N Y 

 

                                  Trần Ngọc Anh*; Nguyễn Duy Bắc*; Đặng Tiến Trường*  

TãM T¾T 

Đánh giá kết quả học tập là khâu quan trọng trong quá trình đào tạo. Xây dựng được hình 

thức và phương pháp đánh giá chính xác, phù hợp với nội dung và mục tiêu đào tạo là vấn đề 

cấp thiết hiện nay. Nghiên cứu đã xây dựng đề thi, hoàn thiện và áp dụng qui trình thi chạy trạm 

trong kiểm tra học trình môn giải phẫu người tại Học viện Quân y. Kết quả thử nghiệm cho thấy, 

hình thức kiểm tra này đánh giá kết quả học tập của sinh viên chính xác, khách quan và tiết 

kiệm thời gian hơn so với hình thức thi đang áp dụng. 

* Từ khóa: Đánh giá kết quả học tập; Chạy trạm. 

 

APPLYING RUNNING STATION TEST IN ASSESSMENT of 

LEARNING RESULTS OF HUMAN ANATOMY SUBJECT  

AT MILITARY MeDICAL UNIVERSITY 

SUMMARY 

Assessment of learning outcomes is an important step in the process of training. Nowaday, 

setting up the forms and methods of accurate assessment, consistent with the training content and 

object is a critical issue. The research built exam questions, perfected and applied process of run 

station test. The results show that the new  test form evaluated learning outcomes more accurately, 

objectively, saved time than the test form tobe applying. 

* Key words: Assessment of learning results; Running station. 

  

®ÆT VÊN ®Ò 
 

Đánh giá kết quả học tập (ĐGKQHT) là 

một khâu quan trọng trong quá trình đào tạo 

[1, 5, 9]. Việc kiểm tra ĐGKQHT không chỉ 

nhằm mục đích đánh giá kết quả quá trình 

học tập của người học, mà còn là nguồn 

thông tin phản hồi giúp người dạy nắm bắt 

được chất lượng, phương pháp của việc 

giảng dạy, từ đó có điều chỉnh thích hợp 

cho công tác giảng dạy của mình [3, 4, 6].  

Hiện nay, tại các trường đại học y ở Việt 

Nam, hình thức thi, kiểm tra của giảng viên 

khá phong phú: trắc nghiệm, tự luận (ở hai 

dạng tham khảo tài liệu hoặc không), vấn 

đáp… [5]. Thực tế hiện nay, mặc dù phương 

pháp đánh giá đã có nhiều cải tiến tích cực, 

nhưng vẫn còn bất cập c n phải bàn để tiếp 

tục hoàn thiện, trong đó: phạm vi thi và kiểm 

tra một s  môn học giới hạn phạm vi quá 

h p trên một diện rất rộng kiến thức sinh viên 
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được học, các câu h i thi và kiểm tra còn 

nhiều trùng lắp, không công bằng trong 

đánh giá... [3]. Chuyên ngành Giải phẫu đòi 

h i sinh viên không chỉ nắm được lý thuyết, 

mà còn phải nhận dạng được các chi tiết 

giải phẫu trong thực tế [8, 9]. S  lượng học 

viên của Học viện Quân y nhiều, nên việc 

ĐGKQHT nói chung và môn giải phẫu nói 

riêng có nguy cơ gặp phải những thách 

thức như kiểm tra hời hợt, đánh giá thiếu 

chính xác, mang tính chủ quan, không đánh 

giá được khả năng học thùc hành... 

Chính vì vậy, c n tiến hành cải tiến 

phương pháp ĐGKQHT để đảm bào đánh 

giá một cách khách quan, chính xác, tin 

cậy. Xuất phát từ yêu c u trên, chúng tôi 

tiến hành nghiên cứu đề tài này với mục 

tiêu: Áp dụng phương pháp chạy trạm để 

ĐGKQHT môn giải phẫu của học viên tại 

Học viện Quân y. 

 

®èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p                 

nghiªn cøu 

1. Đối tượng nghiên cứu. 

- 60 sinh viên năm thứ 2, đang học tại 

Bộ môn Giải phẫu, được tiến hành kiểm tra 

bằng phương pháp chạy trạm. 

- 100 sinh viên năm thứ 2 kiểm tra trình 

bằng phương pháp vấn đáp. 

- Sinh viên đưa vào nghiên cứu đảm bảo: 

không nghỉ buổi học thực hành; không có 

sự c  về tâm lý trong tình cảm gia đình và 

sự c  khác; có sức kh e t t. 

- Các mô hình và tiêu bản phục vụ xây 

dựng đề thi, kiểm tra. 

2. Phương pháp nghiên cứu. 

* Phương pháp thực hiện: nghiên cứu tài 

liệu lý luận; phương pháp thử nghiệm; phương 

pháp lấy ý kiến chuyên gia. 

* Các chỉ tiêu đánh giá: 

- Tỷ lệ thí sinh đạt mức gi i, khá, trung bình, 

không đạt. 

- Thời gian: thời gian thí sinh làm bài; thời 

gian kiểm tra trung bình cho mỗi câu h i; 

thời gian của buổi kiểm tra. 

- Tính khách quan của kết quả kiểm tra. 

* Xử lý số liệu: ph n mềm SPSS 15.0. 

   

KÕT QU¶ NGHIªN CøU Vµ BµN LUËN 

1. Xây dựng phương pháp kiểm tra 

chạy trạm. 

* Xây dựng đề thi dựa trên bộ tiêu bản và 

mô hình: 

- Xây dựng tiêu bản, mô hình phục vụ thi 

chạy trạm: 

Chúng tôi chọn 40 tiêu bản và mô hình 

đ p, điển hình. Các chi tiết trên tiêu bản, 

mô hình được đánh s  từ 1. Mỗi tiêu bản có 

8 - 10 chi tiết được đánh s . Các chi tiết ở 

tiêu bản có thể trùng nhau, nhưng ở các vị 

trí khác nhau của bộ phân giải phẫu. Các 

chi tiết được chọn đánh s  là những chi tiết 

yêu c u sinh viên phải nắm vững trong 

chương trình giải phẫu đại học. 

- Xây dựng bộ đề từ các bộ tiêu bản: 

+ Cấu trúc của đề thi phục vụ chạy trạm 

trong kiểm tra thực hành: 

. Mỗi đề thi và đáp án được xây dựng trên 

10 tiêu bản tương ứng, gọi là 10 trạm. Các tiêu 

bản được ghi nhãn từ trạm 01 đến trạm 10. 

. Mỗi trạm yêu c u học sinh xác định 02 

chi tiết trên tiêu bản tương ứng đã ghi tên. 

+ Đề thi thay đổi dễ dàng dựa trên các 

biện pháp sau: 

. Thay đổi thứ tự tiêu bản, mô hình của 

các trạm. 

. Thay đổi chi tiết trong 1 tiêu bản, mô hình 

ở mỗi đề thi. 
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+ Thời gian sinh viên dừng ở mỗi trạm 

làm bài là 1 phút/2 câu h i. 

- Cấu trúc một đề thi và thời gian làm bài 

thi: đề thi được chuẩn bị thành ngân hàng 

đề thi hoặc có thể chuẩn bị ngay trước lúc 

thi. Cấu trúc đề gồm 20 câu h i trắc nghiêm 

dưới dạng điền khuyết. Nội dung điền 

khuyết là học sinh phải tiến hành xác định 

chi tiết yêu c u có ở tiêu bản, mô hình ở 

mỗi trạm và trả lời vào giấy thi. Mỗi chi tiết 

sinh viên có 30 giây để nhận dạng và trả 

lời. Thời gian 30 giây là phù hợp. Thời gian 

này dài hơn thời gian thường thấy trong thi 

trắc nghiệm trên máy tính do thời gian phải 

được bù vào các hoạt động như: viết câu 

trả lời vào giấy thay vì tích chọn câu trả lời 

trên máy tính; thời gian sinh viên di chuyển 

giữa các trạm thay vì chỉ c n ngồi tại chỗ di 

chuyển chuột máy tính. 

* Qui trình tiến hình triển khai thi chạy trạm: 

- Các bước tiến hành: 

+ Bước 1: giám thị tại bàn s  1 (phòng 

chuẩn bị) tập trung thí sinh vào phòng 

chuẩn bị, kiểm tra quân s , phổ biến qui 

chế thi, phương thức thi (trường hợp với thí 

sinh l n đ u tiên). 

+ Bước 2: giám thị tại phòng chuẩn bị, 

gọi l n lượt học sinh lên nhận đề thi, điền 

những thông tin của thí sinh vào bài thi. Khi 

thí sinh chuẩn bị xong ph n thủ tục hành 

chính sẽ được đưa sang phòng thi. 

+ Bước 3: vào thi, giám thị tại bàn s  02 

(trong phòng thi) cho thí sinh đ u tiên vào 

thi. Khi thí sinh thứ nhất di chuyển sang 

trạm thứ 2, giám thị 2 tiếp tục gọi thí sinh s  

2 vào trạm thứ nhất. Cứ như vậy, khi thí 

sinh đ u tiên di chuyển tới trạm cu i cùng, 

thí sinh thứ 10 cũng vào trạm thứ nhất. Sau 

10 phút đ u, cứ 1 phút trôi qua thì có 1 thí 

sinh hoàn thành bài thi của mình. Thí sinh 

tiến hành hoàn thành các câu h i của từng 

trạm và di chuyển tới các trạm theo mũi tên.  

+ Bước 4: sau khi trả lời xong câu h i ở 

trạm cu i cùng hoặc hết giờ, thí sinh đi ra 

cửa và nộp bài cho giám thị s  3 tại bàn s  3. 

+ Bước 5: tại bàn s  03, giám thị s  3 có 

thể là giáo viên sẽ tiến hành thu bài và chấm 

bài trong khi các thí sinh khác đang làm bài. 

+ Bước 6: sau khi thí sinh cu i cùng thi 

xong, giáo viên tiến hành chấm bài xong, 

thông báo điểm và rút kinh nghiệm. 

Qui trình thi chạy trạm được tiến hành 

theo sơ đồ sau: 
 

 

Hình 1: Sơ đồ phòng thi chạy trạm. 

 

2. Đánh giá hiệu quả của phương pháp 

lượng giá mới kết quả học tập của sinh 

viên học giải phẫu. 

* Đánh giá đề thi: 

Phương pháp đánh giá nào cũng dựa trên 

đề thi. Đề thi được cấu thành gồm ph n câu 

h i và thời gian. Sau đây, chúng tôi so sánh 

đề thi của hai hình thức kiểm tra: 

Bảng 1: Thời gian và s  lượng câu h i 

trong kiểm tra. 

chØ tiªu 

 

H×nh  

thøc 

Sè 

l­îng 

c©u hái 

Thêi 

gian/01 

c©u hái 

(giây) 

Thêi 

gian 

lµm 

bµi 

(phút) 

Thêi gian 

kiÓm 

tra/30 

sinh viªn 

(phút) 

Thêi 

gian 

kiÓm 

tra/120 

sinh viªn 
(phút) 

Chạy trạm 20 30 10 30 120 

Vấn đáp 05 30 03 90 360 
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Về s  lượng câu h i của 2 hình thức: s  

lượng câu h i (chi tiết) được kiểm tra của 

phương pháp chạy trạm là 20, nhiều gấp 4 

l n s  lượng câu h i kiểm tra bằng phương 

pháp kiểm tra vấn đáp là 5 chi tiết. Trong 

đánh giá chất lượng đề thi, đại lượng “độ tin 

cậy” của đề thi là đại lượng quan trọng [1, 2]. 

“Độ tin cậy nói lên tính vững chắc của một 

tập hợp điểm s  trắc nghiệm trong việc đo 

lường bất cứ cái gì mà nó mu n đo lường”. 

Độ tin cậy là thuộc tính của bài thi khi đem 

ra áp dụng với một nhóm sinh viên nào đó. 

Bài trắc nghiệm càng thích hợp với mức độ, 

khả năng của nhóm sinh viên bao nhiêu thì 

độ tin cậy của các điểm s  càng cao. Trong 

lý thuyết khảo thí hiện đại sử dụng công 

thức Spearman - Brown để tiên đoán sự gia 

tăng tin cậy bằng cách gia tăng chiều dài 

của đề thi [2, 7]. Trong nghiên cứu này, 

chúng tôi chỉ áp dụng các biện pháp để gia 

tăng độ dài của bài trắc nghiệm nhờ áp 

dụng hình thức kiểm tra mới mà không thay 

đổi câu h i, đã gia tăng được độ dài của bài 

trắc nghiệm 4 l n so với hình thức kiểm tra 

cũ, sẽ làm cho độ tin cậy của bài trắc 

nghiệm tăng lên so với đề cũ. 

Về thời gian làm mỗi câu h i của 2 hình 

thức như nhau (30 giây), tổng thời gian làm 

bài của thí sinh đ i với hình thức mới là       

10 phút, cao hơn so với thời gian làm bài  

so với hình thức vấn đáp. Tổng thời gian 

kiểm tra 30 học sinh và 120 học sinh của 2 

phương pháp l n lượt 30 và 120 phút đ i 

với hình thức mới, ít hơn so với hình thức 

kiểm tra cũ (90 phút và 120 phút). 

* Kết quả thử nghiệm phương pháp chạy 

trạm và đề thi: 

Tiến hành sử dụng bộ đề đã xây dựng, 

kiểm tra bằng phương pháp chạy trạm đ i 

với sinh viên năm thứ hai của Học viện 

Quân y. Tiến hành kiểm tra trên lớp đ i 

chứng bằng phương pháp vấn đáp. 

 
 

Biểu đồ 1: Kết quả thi trình theo                   

hình thức chạy trạm. 
 

Tiến hành kiểm tra theo hình thức chạy 

trạm, đề thi gồm 20 câu h i có độ khó 

tương đương với đề thi vấn đáp, nhưng 

nhiều câu h i hơn. Kết quả cho thấy phân 

b  tương đ i đều ở những mức điểm khác 

nhau từ 1 đến 9. Như vậy, đề thi có khả 

năng phân biệt t t trình độ của sinh viên: 

35,4% sinh viên dưới trung bình, trung bình 

38,7%, đạt khá và gi i 25,9%. 
 

 
 

Biểu đồ 2: Kết quả thi theo hình thức             

vấn đáp. 
 

Kết quả thi của sinh viên bằng phương 

pháp vấn đáp với s  câu h i thi là 5 câu. 

Kết quả thi tập trung vào vùng trung bình, 
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không có sự phân b  đều. Điều này cho 

thấy khả năng phân biệt của đề thi kém hơn 

so với đề thi có nhiều câu h i. Tỷ lệ sinh 

viên không đạt 25,9%; 74,1% sinh viên có 

điểm trung bình. 

Như vậy, tỷ lệ dưới trung bình của đề thi 

thứ nhất cao hơn so với đề thi thứ hai và 

kết quả thi phân b  đều hơn. Điều này cho 

thấy, đề thi có s  câu h i nhiều hơn có khả 

năng phân biệt trình độ của sinh viên t t hơn 

đề thi có 5 câu h i. Đồng thời, có thể đánh 

giá chính xác được những học sinh không 

nắm đ y đủ kiến thức do tình trạng học tủ, 

học lệch, nên không nắm được hết hệ th ng 

kiến thức. Như vậy, khi tăng s  lượng câu 

h i trong đề thi đã đánh giá được chính xác 

hơn kết quả học tập của sinh viên. 

Bên cạnh đó, đáp án của đề thi chạy trạm 

được chuẩn bị trước, vì vậy, tính khách quan 

của kết quả thi t t hơn so với hình thức thi 

vấn đáp. Nhân t  này hạn chế ảnh hưởng 

sai khác trong đánh giá kết quả của sinh viên 

khi thực hiện ở những thời điểm khác nhau 

hoặc với giáo viên khác nhau. 

 

KÕT LUËN 
 

Đã áp dụng phương pháp chạy trạm trong 

lượng giá kiến thức của sinh viên dựa trên 

việc xây dựng các bộ đề thi từ mô hình và 

tiêu bản phục vụ ĐGKQHT của sinh viên Học 

viện Quân y. Kiểm tra học trình dưới hình 

thức chạy trạm ®· đánh giá khách quan và 

có khả năng phân biệt rõ trình độ của sinh 

viên. Bên cạnh đó, phương pháp này còn 

giúp tiết kiệm thời gian, nhân lực, giảm mệt 

m i cho cả giáo viên lẫn sinh viên. 

Với nhiều ưu điểm như trên, hình thức 

thi chạy trạm phù hợp với nhiều bộ môn có 

mô hình và tiêu bản như Bộ môn Giải phẫu, 

Bộ môn Ký sinh trùng, Bộ môn Sinh học,  

Bộ môn Mô học... 
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